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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : NLKET1 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K13KDN

Thời gian : 09h00 - 23/11/2008 2:LẦN THI

2:HỌC KỲ

Nợ LPLL0000000013KDChiNguyễn Thị Phương1323260251

Nợ LPLL0000000013KDHằngĐàm Thị Thu1323260722

Nợ LPLL0000000013KDLinhTrần Thị Thùy1323261503

Năm550040006424NH2HảiHoàng QuangK10.403.04254

Sáu660050006424NH2SỹTrần ThanhK10.403.04535

Ba310090002224QT2LộcTrần XuânK09.400.71866

Ba310050006424QT2DiệpNguyễn ĐứcK10.400.02907

Nợ LPLL0030004424QT2VũTrần Lê QuangK10.400.03508

Ba3200300044K11DLK1KhươngTrương MinhK11.401.17889

Nợ LPLL00100020K11KDN1TrungNguyễn HồngK11.456.140610

Nợ LPLL00000000K11KKT2BảoPhạm CôngK10.455.049311

Nợ LPLL00700068K13KDNMếnNguyễn13222473612

Nợ LPLL00000000K13KDNCườngPhan Hùng13232603013

Nợ LPLL00000000K13KDNĐứcNguyễn Đức13232604014

Nợ LPLL00200022K13KDNDungPhạm Thị Thùy13232604715

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNDungNguyễn Thị13232606716

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNLanPhạm Thị Xuân13232613317

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNNhơnNguyễn Thành13232620118

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNTânLê Thúc Nhật13232624419

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNThảoHoàng Thị Bích13232625520

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNThuyMai Thị Phương13232628121

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNThảoPhan Thị13232635722

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KDNTrangBùi Thị Thùy13232635923

Sáu65005000810K13KDN1KhánhNguyễn Gia13232612424

Báy7600800088K13KDN1LanNguyễn Thị Phương13232613225

Năm5500600066K13KDN1ThanhNguyễn Vũ13232624926

Sáu6600500068K13KDN1ThơmPhạm Thị13232627227

Sáu66005000810K13KDN1VũTrần Cao Hoài13232634428

Sáu65005000810K13KDN2HuyVũ Ngọc13232611729

Báy7600900068K13KDN2QuýPhạm Thái13232623630

Năm53005000810K13KDN2ThảoPhạm Minh13232625831

Nợ LPLL00300064K13KDN2TiênVõ Thị Thúy13232629932

Sáu6600600066K13KDN2VỹTrần Nguyễn Phượng13232634633
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Ba3300500022K13KDN3AnhNguyễn Tuấn13232601234

Báy77006000810K13KDN3HạnhLê Phạm Thu13232607535

Bốn4500200022K13KDN3HiềnTrịnh Thị Nhi13232608836

Năm5500700044K13KDN3HoaNguyễn Thị Hồng13232609537

Báy7700600068K13KDN3HợpĐỗ Thị Ngọc13232610338

Bốn4300500046K13KDN3HuyềnDương Thị Minh13232611939

Năm5500500068K13KDN3NgaNguyễn Thị Thanh13232617940

Báy7600800088K13KDN3OanhPhan Thị Kiều13232621441

Bốn4500300000K13KDN3ViệtTrịnh Quốc13232634042

Sáu6600600068K13KDN3XuânHuỳnh Thị13232634743

Bốn43002000104K13KDN3YếnTrần Thị13232635644

Bốn4400200066K13KDN4BưởiĐinh Thị13232601945

Năm55003000108K13KDN4HiềnNguyễn Thị13232608246

Ba3200700022K13KDN4LuyệnVương Hưng13232616047

Sáu6500900068K13KDN4ThànhPhạm Ngọc13232625348

Năm55002000108K13KDN4ThảoTrần Vũ Phương13232626149

Bốn4200800046K13KDN4TuấnCao Mạnh13232632550

Nợ LPLL00200022K13KDN5LongPhạm Kim12232600251

Bốn43004000104K13KDN5ĐứcLê Xuân13232603952

Bốn4500200022K13KDN5HằngNguyễn Thị Thu13232607153

Năm5500500068K13KDN5HạnhNguyễn Thị Ái13232607754

Năm5300900068K13KDN5HuệĐỗ Thùy13232610555

Năm5600300068K13KDN5PhươngTrương Thị Yến13232623256

Báy76006000108K13KDN5ThảoVõ Thị Phương13232626257

Sáu6600700046K13KDN5TrìnhMai Thị Phương13232631958

Sáu65006000810K13KDN5VinhHoàng Hồng13232634259

Nợ
HP,LPPLPL007000106K13KDN5YếnNguyễn Thị Hải13232635160

Bốn4300500068K13KDN6AnhTrần Duyên13232600961

Năm53007000810K13KDN6BìnhHứa Văn13232601562

Nợ LPLL00200068K13KDN6MyVõ Thị Sa13232616963

Nợ LPLL00500068K13KDN6TrườngLương Thế13232632164

Nợ LPLL00700046K13QTC1TúHồ Sỹ13232632265

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


